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Thực hiện 4 tuần 
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MỤC TIÊU 

GIÁO DỤC 
NỘI DUNG GIÁO DỤC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1: 

 Thực hiện đủ các 

động tác trong bài 

tập thể dục theo 

hướng dẫn 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra 

phía trước, sang 2 bên 

+ Co và duỗi tay, bắt chéo 

2 tay trước ngực. 

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Cúi về phía trước. 

+ Quay sang trái, sang 

phải. 

+ Nghiêng người sang trái, 

sang phải. 

- Tập thể dục theo bài 

hát " Trường chúng 

cháu là trường mầm 

non" 

09/09/2024 

- Tập thể dục theo bài 

hát " Ai Thương Con 

Nhiều Hơn" 

16/09/2024 

- Tập thể dục theo bài 

hát "Lớp chúng mình" 
23/09/2024 

- Tập thể dục theo bài 

hát "Trường chúng 

cháu là trường mầm 

non" 

30/09/2024 



- Chân: 

+ Bước lên phía trước, 

bước sang ngang; ngồi 

xổm; đứng lên; bật tại chỗ 

+ Co duỗi chân. 

MT 2: 

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động 

  

 Đi kiễng gót  

Đi trong đường hẹp 

LVPTTC: 

Đi Theo Đường Hẹp 
10/09/2024 

LVPTTC 

Đi Kiễng Gót 
17/09/2024 

MT 5: 

Thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong 

thực hiện bài tập 

tổng hợp: 

  

  

 Bước lên, xuống bục cao 

(cao 30cm). 

 Bật tại chỗ. 

LVPTTC: 

Bước lên, xuống bục 

cao (30cm) 

24/09/2024 

LVPTTC 

Bật tại chỗ 
01/10/2024 

MT 9: 

Biết tên một số 

món ăn hàng 

ngày: trứng rán, cá 

kho, canh rau… 

Nhận biết các bữa ăn trong 

ngày và ích lợi của ăn 

uống đủ lượng và đủ chất. 

Ăn, ngủ, vệ sinh 

09/09/2024 

16/09/2024 

23/09/2024 

30/09/2024 

MT 11: 

Sử dụng bát, thìa, 

cốc đúng cách 

Biết cầm thìa bằng tay 

phải, cầm chén bằng tay 

trái, xúc ăn gọn gàng. 

Ăn, ngủ, vệ sinh  

 

09/09/2024 

16/09/2024 

23/09/2024 

30/09/2024 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 



MT 30: 

Nhận ra qui tắc 

sắp xếp đơn giản 

(mẫu) và sao chép 

lại. 

Xếp tương ứng 1-1, ghép 

đôi. 

LVPTNT 

Xếp tương ứng 1:1 của 

2 nhóm đối tượng. 

02/10/2024 

MT 32: 

Nhận dạng và gọi 

tên các hình: hình 

vuông, hình tam 

giác, hình tròn, 

hình chữ nhật 

Nhận biết, gọi tên các 

hình: hình vuông, hình tam 

giác, hình tròn, hình chữ 

nhật và nhận dạng các hình 

đó trong thực tế. 

LVPTNT 

Nhận biết, gọi Tên 

Hình Vuông, Hình 

Tròn 

19/09/2024 

MT 34: 

Nói được tên 

trường/lớp, cô 

giáo, bạn, đồ chơi, 

đồ dùng trong lớp 

khi được hỏi, trò 

chuyện. 

Tên lớp mẫu giáo, tên và 

công việc của cô giáo. 

Tên các bạn, đồ dùng, đồ 

chơi của lớp, các hoạt 

động của trẻ ở trường. 

- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện về 

ngày đầu tiên bé đến 

lớp, trẻ nói được tên cô 

giáo, tên bạn trong lớp. 

- Trò chơi: 

+ TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

+ TCDG: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do. 

  

09/09/2024 

LVPTNT 

Trò chuyện về trường 

mầm non của bé 

11/09/2024 

- Cô hướng những trẻ 

chưa thực hện tốt một 

số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để 

luyện tập thêm cho các 

con để 

09/09/2024 



- Cô hướng cho trẻ 

cùng cô chuẩn bị một 

số đồ dùng cho hoạt 

động ngày mai. 

- Trẻ biết tên cô giáo, 

tên các bạn trong lớp. 

- Chơi tự do theo ý 

thích, trẻ biết quy định 

ở lớp là khi chơi đồ 

chơi xong  thì phải cất 

đồ chơi gọn gàng, vào 

nơi quy định. 

- Nêu gương, bình cờ 

LVPTNT 

Trò chuyện về lớp học 

của bé 

25/09/2024 

- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện về 

trường mầm non của 

bé có những ai 

- Trò chơi:  

+ TCVĐ: Về đúng nhà 

+ TCDG:  Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do. 

30/09/2024 

MT 39: 

Kể tên một số lễ 

hội: Ngày Khai 

Giảng, tết trung 

thu.... qua trò 

chuyện, tranh ảnh 

Kể tên và đặc điểm nổi bật 

của một số ngày lễ hội 

- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện 

về  ngày tết trung thu, 

về trường mầm non 

của bé 

- Trò chơi:  

16/09/2024 



+ TCVĐ: Chuyền 

bóng bằng 2 tay.    

 + TCDG:  Kéo co  

- Chơi tự do. 

  

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 44: 

Đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao... 

Đọc thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè. 

LVPTNN 

Thơ: Bé đến lớp 
12/09/2024 

- Cô hướng những trẻ 

chưa thực hện tốt một 

số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để 

luyện tập thêm cho các 

con để 

- Cô hướng cho trẻ 

cùng cô chuẩn bị một 

số đồ dùng cho hoạt 

động ngày mai 

- Trẻ đọc tđược một số 

bài thơ, ca dao trong 

chủ đề. 

- Chơi tự do theo ý 

thích, sau khi chơi biết 

cất đồ dùng đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Nêu gương, bình cờ 

16/09/2024 

30/09/2024 

 LVPTNN 

Thơ: Bàn tay cô giáo 
27/09/2024 

MT 48: LVPTNN 20/09/2024 



Kể lại truyện đơn 

giản đã được nghe 

với sự giúp đỡ của 

người lớn. 

Kể lại một vài tình tiết của 

truyện đã được nghe 

Truyện: Đôi Bạn Tốt 

LVPTNN 

Truyện: Gà tơ đi học 
04/10/2024 

MT 50: 

Sử dụng được câu 

đơn, câu ghép. 

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết của bản thân 

bằng các câu đơn, câu đơn 

mở rộng. 

Trò Chuyện, Đón Trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, 

nhắc trẻ chào cô, chào 

ba mẹ đi học. Cho trẻ 

cất đồ dùng cá nhân 

vào nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình học 

tập của trẻ 

- Cô và trẻ cùng trò 

chuyện về gia đình của 

trẻ, hỏi gia đình con có 

những ai? Bố mẹ con 

làm gì?... 

- Cho trẻ chơi các góc 

theo ý thích. 

09/09/2024 

- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện về 

ngày đầu tiên bé đến 

lớp, trẻ nói được tên cô 

giáo, tên bạn trong lớp. 

- Trò chơi: 

 + TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

 + TCDG: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do. 

  

09/09/2024 



Hoạt động góc 09/09/2024 

- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện 

về  ngày tết trung thu, 

về trường mầm non 

của bé 

- Trò chơi:  

+ TCVĐ: Chuyền 

bóng bằng 2 tay.    

 + TCDG:  Kéo co  

- Chơi tự do. 

  

16/09/2024 

- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện về 

lớp học của bé 

- Trò chơi:  

+ TCVĐ: Nhảy tiếp 

sức  

 + TCDG: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do. 

- Trẻ biết cất đồ dùng 

đồ chơi cùng cô 

23/09/2024 

- Cô hướng những trẻ 

chưa thực hện tốt một 

số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để 

luyện tập thêm cho các 

con để 

- Cô hướng cho trẻ 

cùng cô chuẩn bị một 

số đồ dùng cho hoạt 

23/09/2024 

30/09/2024 



động ngày mai, trả lời 

được các câu hỏi của 

cô. 

- Trẻ nhún nhảy, hát 

các bài hát trong chủ 

đề. 

- Chơi tự do theo ý 

thích 

- Nêu gương, bình cờ 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình của 

trẻ 

- Nhắc nhở trẻ chào 

hỏi lễ phép 

- Chơi đồ chơi ở các 

góc 

23/09/2024 

- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện về 

trường mầm non của 

bé có những ai 

- Trò chơi:  

+ TCVĐ: Về đúng nhà 

+ TCDG:  Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do. 

  

30/09/2024 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 60: Nhận biết một số trạng thái 

cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, 
LVPTKNXH 26/09/2024 



Nhận ra cảm xúc: 

vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận qua nét 

mặt, giọng nói, 

qua tranh ảnh. 

tức giận) qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói. 

Kỹ năng nhận biết cảm 

xúc vui- buồn 

MT 64: 

Thực hiện được 

một số quy định ở 

lớp và gia đình: 

Sau khi chơi xếp 

cất đồ chơi, không 

tranh giành đồ 

chơi, vâng lời bố 

mẹ. 

Một số quy định ở lớp và 

gia đình (để đồ dùng, đồ 

chơi đúng chỗ) 

  

- Cô hướng những trẻ 

chưa thực hiện tốt một 

số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để 

luyện tập thêm cho các 

con để 

- Cô hướng cho trẻ 

cùng cô chuẩn bị một 

số đồ dùng cho hoạt 

động ngày mai. 

- Trẻ biết tên cô giáo, 

tên các bạn trong lớp. 

- Chơi tự do theo ý 

thích, trẻ biết quy định 

ở lớp là khi chơi đồ 

chơi xong  thì phải cất 

đồ chơi gọn gàng, vào 

nơi quy định. 

- Nêu gương, bình cờ 

09/09/2024 

Trò Chuyện, Đón Trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, 

nhắc trẻ chào cô, chào 

ba mẹ đi học. Cho trẻ 

cất đồ dùng cá nhân 

vào nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình học 

tập của trẻ 

16/09/2024 

23/09/2024 

30/09/2024 



- Cô và trẻ cùng trò 

chuyện về gia đình của 

trẻ, hỏi gia đình con có 

những ai? Bố mẹ con 

làm gì?... 

- Cho trẻ chơi các góc 

theo ý thích. 

Hoạt động góc 
16/09/2024 

30/09/2024 

Bé Ngoan Ra Về  

- Cô hướng những trẻ 

chưa thực hện tốt một 

số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để 

luyện tập thêm cho các 

con để 

- Cô hướng cho trẻ 

cùng cô chuẩn bị một 

số đồ dùng cho hoạt 

động ngày mai 

- Trẻ đọc tđược một số 

bài thơ, ca dao trong 

chủ đề. 

- Chơi tự do theo ý 

thích, sau khi chơi biết 

cất đồ dùng đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Nêu gương, bình cờ 

16/09/2024 



- Dạo chơi, quan sát 

bầu trời, trò chuyện về 

lớp học của bé 

- Trò chơi:  

+ TCVĐ: Nhảy tiếp 

sức  

+ TCDG: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do. 

- Trẻ biết cất đồ dùng 

đồ chơi cùng cô 

23/09/2024 

 

MT 65: 

Biết chào hỏi và 

nói cảm ơn, xin lỗi 

khi được nhắc 

nhở... 

Cử chỉ, lời nói lễ phép 

(chào hỏi, cảm ơn). 

Trò Chuyện, Đón Trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, 

nhắc trẻ chào cô, chào 

ba mẹ đi học. Cho trẻ 

cất đồ dùng cá nhân 

vào nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình học 

tập của trẻ 

- Cô và trẻ cùng trò 

chuyện về gia đình của 

trẻ, hỏi gia đình con có 

những ai? Bố mẹ con 

làm gì?... 

- Cho trẻ chơi các góc 

theo ý thích. 

09/09/2024 

16/09/2024 

23/09/2024 

30/09/2024 

LVPTTCXH 

 Bé chào hỏi lễ phép 
13/09/2024 



- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình của 

trẻ 

- Nhắc nhở trẻ chào 

hỏi lễ phép 

- Chơi đồ chơi ở các 

góc. 

09/09/2024 

16/09/2024 

23/09/2024 

30/09/2024 

 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

MT 71: 

Chú ý nghe, thích 

được hát theo, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc 

lư theo bài hát, 

bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, 

đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích 

nghe và kể câu 

chuyện. 

Bộc lộ cảm xúc khi nghe, 

thích được hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư theo bài 

hát, bản nhạc; thích nghe 

đọc thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe và kể 

câu chuyện 

Hoạt động góc 

09/09/2024 

23/09/2024 

30/09/2024 

- Cô hướng những trẻ 

chưa thực hện tốt một 

số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để 

luyện tập thêm cho các 

con để 

- Cô hướng cho trẻ 

cùng cô chuẩn bị một 

số đồ dùng cho hoạt 

động ngày mai, trả lời 

được các câu hỏi của 

cô. 

- Trẻ nhún nhảy, hát 

các bài hát trong chủ 

đề. 

- Chơi tự do theo ý 

thích ở các góc. 

- Nêu gương, bình cờ 

23/09/2024 



- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình của 

trẻ 

- Nhắc nhở trẻ chào 

hỏi lễ phép 

- Chơi đồ chơi ở các 

góc 

30/09/2024 

MT 74: 

Vận động theo 

nhịp điệu bài hát, 

bản nhạc ( vỗ tay 

theo phách, nhịp, 

vận động minh 

họa) 

Vận động đơn giản theo 

nhịp điệu của các bài hát, 

bản nhạc. 

  

LVPTTM 

 Vận động: Trường 

Chúng cháu là Trường 

Mầm Non 

09/09/2024 

LVPTTM 

 Vận động: Chiếc đèn 

ông sao 

18/09/2024 

LVPTTM 

Vận động :"Bé rất 

ngoan" 

23/09/2024 

 LVPTTM 

Vận động: "Em đi mẫu 

giáo" 

03/10/2024 

MT 76: 

Lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành 

các sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 khối. 

Sử dụng một số kĩ năng 

nặn để tạo ra sản phẩm 

đơn giản. 

LVPTTM 

Nặn chiếc bánh  
16/09/2024 

MT 77: Sử dụng một số kĩ năng vẽ 

các nét thẳng, xiên, ngang 

Hoạt động góc 16/09/2024 

LVPTTM 30/09/2024 



Vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang, tạo 

thành bức tranh 

đơn giản. 

để tạo ra sản phẩm đơn 

giản. 

Vẽ trường mầm non 

MT 78: 

Xếp chồng, xếp 

cạnh, xếp cách tạo 

thành các sản 

phẩm có cấu trúc 

đơn giản. 

Nhận biết các hình đơn 

giản để xếp hình để tạo ra 

sản phẩm đơn giản. 

Hoạt động góc 23/09/2024 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 1 

ngày hội đến trường của bé 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng- Chu Thị Thắm 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ 

Trò Chuyện, Đón Trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ đi học. Cho 

trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con 

có những ai? Bố mẹ con làm gì?... 

- Cho trẻ chơi các góc theo ý thích. 

(MT 65, MT 50) 

Thể dục sáng 

- Tập thể dục theo bài hát " Trường chúng cháu là trường mầm 

non" 

- Tay – chân – bụng – bật 

- Hồi tĩnh 

(MT 1) 



Chơi, Hoạt động 

ngoài Trời 

- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về ngày đầu tiên bé 

đến lớp, trẻ nói được tên cô giáo, tên bạn trong lớp. 

- Trò chơi: + TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

                  + TCDG: Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do. 

(MT 50, MT 34) 

Hoạt động học 

LVPTTM 

Vận động: 

Trường 

Chúng cháu 

là Trường 

Mầm Non 

(MT 74) 

LVPTTC: 

Đi Theo 

Đường Hẹp 

(MT 2) 

LVPTNT 

Trò chuyện 

về trường 

mầm non 

của bé 

(MT 34) 

LVPTNN 

Thơ: Bé đến 

lớp 

(MT 44) 

LVPTTCX

H 

Bé chào 

hỏi lễ phép 

(MT 65) 

Chơi, Hoạt động 

góc 

Góc Phân Vai 

Bé đóng vai cô giáo 

Góc Xây Dựng 

Xây trường mầm non của bé 

Góc Học Tập 

Chơi lô tô, xem hình, kể chuyện về trường mầm non của bé 

Góc Nghệ Thuật 

Biểu diễn văn nghệ, múa hát về trường mầm non 

Góc Thiên Nhiên 

Chăm cây xanh trong lớp và sân trường, thả vật chìm nổi 

(MT 50, MT 71) 

Vệ sinh, ăn, ngủ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn hết khẩu phần 

ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống. 

- Trẻ biết được lợi ích của thức ăn tốt cho cơ thể bé. 



- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc 

(MT 11, MT 9) 

Chơi, Hoạt Động 

Theo Ý Thích 

- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi 

sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để 

- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt 

động ngày mai. 

- Trẻ biết tên cô giáo, tên các bạn trong lớp. 

- Chơi tự do theo ý thích, trẻ biết quy định ở lớp là khi chơi đồ 

chơi xong  thì phải cất đồ chơi gọn gàng, vào nơi quy định. 

- Nêu gương, bình cờ 

(MT 64, MT 34) 

Trả Trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

- Chơi đồ chơi ở các góc 

(MT 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 2 

Trường mầm non thân yêu 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng- Chu Thị Thắm 

HOẠT 

ĐỘNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ 

Trò Chuyện, Đón Trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ đi học. Cho trẻ cất 

đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con có 

những ai? Bố mẹ con làm gì?... 

- Cho trẻ chơi các góc theo ý thích. 

(MT 65, MT 64) 

Thể dục 

sáng 

- Tập thể dục theo bài hát " Ai Thương Con Nhiều Hơn" 

- Tay – chân – bụng – bật 

- Hồi tĩnh 

(MT 1) 

Chơi, Hoạt 

động ngoài 

Trời 

- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về  ngày tết trung thu, về 

trường mầm non của bé 

- Trò chơi: + TCVĐ: Chuyền bóng bằng 2 tay.    

                  + TCDG:  Kéo co  

- Chơi tự do. 

(MT 39, MT 50) 

Hoạt động 

học 

LVPTTM 

Nặn chiếc 

bánh 

(MT 76) 

LVPTTC 

Đi Kiễng 

Gót 

(MT 2) 

LVPTTM 

Vận động: 

Chiếc đèn 

ông sao 

LVPTNT 

Nhận biết, 

gọi Tên Hình 

LVPTNN 

Truyện: Đôi 

Bạn Tốt 

(MT 48) 



(MT 74) Vuông, Hình 

Tròn 

(MT 32) 

Chơi, Hoạt 

động góc 

Góc Phân Vai 

Cửa hàng ngày tết trung thu 

Góc Xây Dựng 

Xây vườn hoa trường mầm non 

Góc Học Tập 

Chơi lô tô, vẽ  trường mầm non 

Góc Âm nhạc 

Hát múa các bài hát trong chủ đề trường mầm non 

Góc vận động 

chơi với vòng, bolinh 

(MT 64, MT 77) 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ khi ăn biết cầm thìa bằng tay phải, ăn đầy đủ chất dinh 

dưỡng, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống 

- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc 

(MT 9, MT 11) 

Chơi, Hoạt 

Động Theo 

Ý Thích 

- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để 

- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động 

ngày mai 

- Trẻ đọc tđược một số bài thơ, ca dao trong chủ đề. 

- Chơi tự do theo ý thích, sau khi chơi biết cất đồ dùng đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Nêu gương, bình cờ 



(MT 64, MT 44) 

Trả Trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

- Chơi đồ chơi ở các góc 

(MT 65) 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 3 

Lớp học của bé 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng- Chu Thị Thắm 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ 

Trò Chuyện, Đón Trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ đi học. Cho trẻ cất 

đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con có 

những ai? Bố mẹ con làm gì?... 

- Cho trẻ chơi các góc theo ý thích, sau khi chơi trẻ biết cất đồ chơi 

vào đúng nơi quy định. 

(MT 65, MT 64) 

Thể dục sáng 

- Tập thể dục theo bài hát "Lớp chúng mình" 

- Tay – chân – bụng – bật 

- Hồi tĩnh 

(MT 1) 



Chơi, Hoạt 

động ngoài 

Trời 

- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về lớp học của bé 

- Trò chơi: + TCVĐ: Nhảy tiếp sức  

                  + TCDG: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do. 

- Trẻ biết cất đồ dùng đồ chơi cùng cô 

(MT 50, MT 64) 

Hoạt động học 

LVPTTM 

Vận động :"Bé 

rất ngoan" 

(MT 74) 

LVPTTC: 

Bước lên, 

xuống bục 

cao (30cm) 

(MT 5) 

LVPTNT 

Trò chuyện về 

lớp học của 

bé 

(MT 34) 

LVPTKNXH 

Kỹ năng 

nhận biết 

cảm xúc vui- 

buồn 

(MT 60) 

LVPTNN 

Thơ: Bàn 

tay cô giáo 

(MT 44) 

Chơi, Hoạt 

động góc 

Góc Phân Vai 

Đôi bạn cùng chơi 

Góc Xây Dựng 

Xây khu vui chơi 

Góc Học Tập 

Chơi lô tô, xếp hình, tô màu đồ chơi của bé 

Góc Âm nhạc 

 Biểu diễn văn nghệ, múa hát các bài hát trong chủ đề 

Góc Thiên Nhiên 

Chăm sóc hoa, cây xanh 

(MT 71, MT 78) 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ biết cầm thìa xúc cơm ăn bằng tay phải, ăn đầy đủ các 

chất dinh dưỡng, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn 

uống 

- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc 



(MT 11, MT 9) 

Chơi, Hoạt 

Động Theo Ý 

Thích 

- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để 

- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động 

ngày mai, trả lời được các câu hỏi của cô. 

- Trẻ nhún nhảy, hát các bài hát trong chủ đề. 

- Chơi tự do theo ý thích 

- Nêu gương, bình cờ 

(MT 50, MT 71) 

Trả Trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

- Chơi đồ chơi ở các góc 

(MT 65, MT 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 4 

Trường mầm non có những ai 

Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng- Chu Thị Thắm 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ 

Trò Chuyện, Đón Trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ đi học. Cho trẻ cất 

đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con có 

những ai? Bố mẹ con làm gì?... 

- Cho trẻ chơi các góc theo ý thích. 

  

(MT 65, MT 64) 

Thể dục sáng 

- Tập thể dục theo bài hát "Trường chúng cháu là trường mầm non" 

- Tay – chân – bụng – bật 

- Hồi tĩnh 

(MT 1) 

Chơi, Hoạt 

động ngoài 

Trời 

- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về trường mầm non của bé 

có những ai 

- Trò chơi: + TCVĐ: Về đúng nhà 

                  + TCDG:  Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do. 

  

(MT 50, MT 34) 

Hoạt động học LVPTTM 
LVPTTC 

Bật tại chỗ 

LVPTNT 

Xếp tương 

ứng 1:1 của 2 

LVPTTM LVPTNN 



Vẽ trường 

mầm non 

(MT 77) 

(MT 5) nhóm đối 

tượng. 

(MT 30) 

Vận động: 

"Em đi mẫu 

giáo" 

(MT 74) 

Truyện: Gà 

tơ đi học 

(MT 48) 

Chơi, Hoạt 

động góc 

Góc Phân Vai 

Đóng vai bác cấp dưỡng 

Góc Xây Dựng 

Xây Lớp học của bé 

Góc Học Tập 

Xem tranh, ảnh, cắt dán tranh ảnh công việc của các cô, bác trong 

trường 

Góc Âm nhạc 

Hát các bài hát trong chủ đề 

Góc vận động 

Chơi ném vòng 

(MT 64, MT 71) 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ  khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống 

- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc 

(MT 9, MT 11) 

Chơi, Hoạt 

Động Theo Ý 

Thích 

- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng 

vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để 

- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động 

ngày mai.  

- Trẻ đọc thơ các bài thơ trong chủ đề. 

- Chơi tự do theo ý thích, trả lời được một số câu hỏi dài của cô. 

- Nêu gương, bình cờ 



(MT 44, MT 50) 

Trả Trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép 

- Chơi đồ chơi ở các góc 

(MT 71, MT 65) 

 

 

 


